
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,023 -1.0 -9.6 -29.6 10.7 1.6 4,125,965      

VN30 Index 1,025 -1.2 -11.0 -32.6 8.7 1.6 2,910,345      

VN Midcap 1,144 -0.2 -15.3 -42.2 8.5 0.9 234,511         

VN Smallcap 1,144 -0.2 -15.3 -42.2 8.5 0.9 234,511         

HNX Index 212 -0.3 -15.4 -50.1 12.8 1.2 247,201         

UpCom 76 -0.6 -10.5 -28.9 12.0 1.4 1,009,517      

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Dược phẩm và Y tế 0.7 -4.8 -21.4 0.8 15.0 2.0 29,887           
Nguyên vật liệu -0.5 -21.4 -49.7 -54.8 4.9 1.2 269,426         
Ngân hàng -1.2 -4.4 -25.2 -20.2 9.6 1.7 1,343,205      
Dịch vụ Tiêu dùng -2.0 -15.8 -28.3 -26.5 n.a 3.4 189,921         
Bất động sản -0.5 -12.4 -37.8 -34.2 15.0 1.9 896,345         
Tài chính -0.7 -17.1 -44.2 -36.3 8.9 1.5 146,387         
Công nghệ Thông tin -1.8 -10.0 -11.1 -13.5 18.8 3.4 93,034           

Tiện ích Cộng đồng -0.3 -3.7 1.1 -10.0 19.4 2.5 297,624         
Hàng Tiêu dùng -2.1 -6.2 -20.0 -14.9 16.8 2.8 564,295         

Công nghiệp -0.9 -12.7 -32.0 -24.2 13.4 1.3 199,171         

Dầu khí 1.9 -11.3 -42.1 -42.1 16.5 1.9 46,845           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 111           -0.1 1.5 -0.7 4.8 16.4 18.4
USD/JPY 147           -0.7 0.6 1.9 10.6 28.0 29.3
USD/CNY 7               0.0 1.5 2.3 7.8 14.5 13.8

KRW/USD 1,418        0.0 -0.6 -0.9 8.6 19.2 20.7

EUR/USD 1               -0.1 2.0 -0.6 2.8 15.0 17.1

USD/VND 24,849     0.0 0.0 4.1 6.4 8.9 9.3

Dầu Thô 89             1.2 1.7 12.5 -5.3 18.9 6.5
Xăng 262           1.0 -9.7 5.9 -14.3 17.5 6.9

Khí đốt 6               3.4 5.4 -12.7 -23.4 58.3 6.6

Than 359           0.8 -7.5 -17.2 -11.4 111.7 147.6
Vàng 1,653        0.3 -0.7 -2.8 -6.1 -9.6 -7.5

Thép cuộn 3,726        0.6 -3.3 -7.5 -7.7 -21.5 -29.7

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Mơ hồ"

▶ Phiên giao dịch ngày thứ tư chìm trong sắc đỏ 
do lo ngại xảy ra thông tin tiêu cực trong cuộc họp 
của FED vào ngày mai.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm 
10.26 điểm, tương ứng với 1.02% và đóng cửa ở mức 
1023.19 điểm. Thanh khoản của thị trường đạt mức 
10.096 tỷ đồng, tương ứng với 578 triệu cổ phiếu 
được giao dịch. Khối ngoại bán ròng 250 tỷ đồng, 
tập trung chủ yếu vào HPG, KBC.
▶ HPG (+2.33%), VPB (+1.74%), VIB (+2.73%) là ba 
mã mang lại sắc xanh cho chỉ số. Trái lại, MSN (-
6.36%), VCB (-1.87%), VNM (-2.37%) là ba mã lấy đi 
nhiều điểm nhất của thị trường. 
▶ Nhóm ngành khai khoáng và vật liệu xây dựng là 
hai nhóm ngành có nhiều mã tăng điểm nhất ngày 
hôm nay với các mã tiêu biểu như: PVD, PVS, HSG, 
HPG…
▶ Áp lực bán có phần chiếm ưu thế hơn trong 
phiên hôm nay khi sự thận trọng của giới đầu tư 
trước cuộc họp FED diễn ra vào ngày 03/11 vẫn 
đang chi phối chính trong giao dịch. Điều này làm 
cho chỉ số khó khăn trong việc đi lên và đã phải lùi 
về đóng cửa trong sắc đỏ. Dù vậy, mức sụt giảm 
không quá lớn và chỉ số vẫn đang giữ cân bằng trên 
ngưỡng MA10 ngày. Khớp lệnh sụt giảm một chút so 
với ngày hôm qua. Nhìn chung, sự giằng co rung lắc 
vẫn sẽ tiếp diễn và chiến lược sẽ thiên về nắm giữ.

VN Index VN30 Index HNX Index

Nhóm ngành

Thứ Tư, Ngày 2 Tháng 11 Năm 2022

Chứng khoán Việt Nam
Trung tâm nghiên cứu

Thông tin thị trường chuyên sâu
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Cổ phiếu nổi bật trong ngày

PC1, Xây lắp & Năng lượng: Trong quý 3 năm 2022, doanh thu của PC1 đạt 3.006 tỷ 
đồng (+4% YoY). Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 54% YoY về 66 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, 
doanh thu thuần cũng giảm gần 22% về còn 5.994 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng 
giảm 52% về mức 262 tỷ.

Tin tức doanh nghiệp

▶ CTCP Tập Đoàn PC1 – PC1

1) STB, Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín báo lãi trước thuế quý 3 tăng 86% so với cùng kỳ, thu được hơn 1,532 tỷ đồng, 
nhờ tăng trưởng cả nguồn thu chính và ngoài lãi. Nợ xấu tại thời điểm cuối quý 3 giảm đến 34% so với đầu năm. Lũy kế 9 tháng đầu năm, 
STB thu được hơn 9,990 tỷ đồng lợi nhuận thuần. Tuy nhiên, Ngân hàng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng gấp 2.3 lần cùng kỳ (5,550 tỷ 
đồng), do đó thu được 4,440 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng 37%. So với kế hoạch 5,280 tỷ đồng lãi trước thuế được đề ra cho cả năm, STB đã 
thực hiện được 84% sau 9 tháng.

2) TNG, Dệt may: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Thương Mại TNG báo cáo doanh thu tiêu thụ tháng 10/2022 đạt 570 tỷ đồng, tăng 107 tỷ so 
với cùng kỳ năm 2021 tương đương với tỷ lệ tăng trưởng là 23%. Lũy kế doanh thu tiêu thụ 10 tháng đầu năm đạt 5.826 tỷ đồng, tăng 
1.286 tỷ đồng với cùng kỳ tương ứng với mức tăng 28%. TNG qua đó đã hoàn thành 97% kế hoạch năm 2022. Công ty sẽ sớm hoàn thành 
kế hoạch doanh thu 6.000 tỷ trong tháng 11.

3) GVR, Cao su: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (HoSE: GVR) vừa có buổi đánh giá Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2021-
2025 cùng với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước. Công ty cho biết, trong 10 tháng qua, tình hình kinh tế xã hội có nhiều khó khăn nhưng hoạt 
động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao.
Cụ thể, sản lượng cao su khai thác 10 tháng ước đạt 318 nghìn tấn, thu mua đạt 63.5 nghìn tấn, tiêu thụ khoảng 355 nghìn tấn. Dự kiến 
khai thác cả năm 2022 vượt khoảng 5% kế hoạch. Sản lượng gỗ MDF 10 tháng đạt 887 nghìn m3, đạt 84% kế hoạch, dự kiến hoàn thành 
kế hoạch năm 2022. Về khu công nghiệp cho thuê được 23.7 ha. Tổng kết, doanh thu, lợi nhuận có khả năng đạt kế hoạch nhờ doanh thu 
từ hoạt động tài chính.
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Điểm tin thị trường
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STT Nhóm ngành 11/1/2022 11/2/2022 TB 1 tuần
1 Du lịch và Giải trí 62.8 24                 51                32                      

2 Y tế 47.4 8                   30                20                      

3 Hóa chất 30.1 513               880              676                   

4 Công nghệ Thông tin 12.7 58                 90                80                      

5 Bán lẻ 5.1 299               431              411                   

6 Điện, nước & xăng dầu khí đốt 4.8 137               172              164                   

7 Hàng cá nhân & Gia dụng -3.7 124               115              119                   

8 Ngân hàng -4.8 2,611            1,993           2,093                

9 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp -4.8 302               308              324                   
10 Bất động sản -8.3 1,653            1,550           1,690                

11 Thực phẩm và đồ uống -8.5 780               687              750                   

12 Dịch vụ tài chính -15.4 1,055            907              1,073                

13 Tài nguyên Cơ bản -18.8 1,604            946              1,165                

14 Xây dựng và Vật liệu -19.1 318               288              356                   

15 Bảo hiểm -23.3 71                 51                66                      

16 Dầu khí -33.9 179               121              183                   

17 Ô tô và phụ tùng -37.6 51                 40                64                      

DCM Đạm Cà Mau Hóa chất 30,050        -7.0 -5.4 -18.1 110                   333.6            
VPB VPBank Ngân hàng 17,500        1.7 12.5 -26.7 78                     377.1            
VIB VIBBank Ngân hàng 20,700        2.7 8.7 -40.9 351                   200.2            
KBC TCT Đô thị Kinh Bắc Bất động sản 17,900        2.6 3.5 -60.7 45                     291.1            

MWG Thế giới di động Bán lẻ 48,000        -4.2 -7.5 -29.4 58                     207.5            
DPM Đạm Phú Mỹ Hóa chất 41,250        -5.5 -7.3 -17.5 64                     188.3            
PDR BĐS Phát Đạt Bất động sản 41,800        -1.4 -8.1 -40.2 126                   125.9            
HDC Phát triển Nhà BR-VT Bất động sản 32,200        6.8 23.4 -57.6 40                     136.4            
GAS PV Gas Điện, nước & xăng dầu khí đốt 110,000      0.0 1.9 14.3 113                   64.5              
REE Cơ Điện Lạnh REE Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 75,100        -2.5 -5.4 25.0 83                     59.3              
TPB Ngân hàng Tiên Phong Ngân hàng 21,550        -1.1 7.7 -47.5 30                     88.0              
VJC Vietjet Air Du lịch và Giải trí 105,000      -1.2 -2.3 -18.2 107                   30.4              
STB Sacombank Ngân hàng 16,900        0.0 12.7 -46.3 4                       326.4            
BAF Nông nghiệp BAF Việt Nam Thực phẩm và đồ uống 28,000        -0.2 3.7 37.3 16                     89.3              
PAN Tập đoàn PAN Thực phẩm và đồ uống 18,800        1.1 4.4 -51.2 42                     42.8              

ITD Công nghệ Tiên Phong Công nghệ Thông tin 11,950      6.7 20.7 -21.3 12.9 11.95
VIB VIBBank Ngân hàng 20,700      2.7 8.7 -40.9 5.4 20.70
SKG Tàu Cao tốc Superdong Du lịch và Giải trí 15,100      6.7 10.2 -13.5 7.0 15.10
HAP Tập đoàn Hapaco Tài nguyên Cơ bản 5,390         6.5 19.8 -62.1 14.5 5.39
IBC Đầu tư APAX Holdings Dịch vụ tài chính 19,000      3.0 -0.5 -6.9 0.9 19.00
SHI SONHA CORP Tài nguyên Cơ bản 14,900      -0.3 -0.3 2.5 1.0 14.90

CMG Tập đoàn CMC Công nghệ Thông tin 38,450      -0.1 -2.4 -3.9 -2.3 38.45
PTB Công ty Cổ phần Phú Tài Tài nguyên Cơ bản 47,450      -1.4 -2.0 -32.9 -4.4 47.45
DCM Đạm Cà Mau Hóa chất 30,050      -7.0 -5.4 -18.1 -6.9 30.05

PDR BĐS Phát Đạt Bất động sản 41,800      -1.4 -8.1 -40.2 -6.5 41.80

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành
% Thay đổi Thống kê giao dịch

Giá đóng 
cửa

%YTD

Khối lượng 
giao dịch 

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D % 1W

% thay đổi Thống kê giao dịch

Xu hướng

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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